Luật hình qua lăng kính giới
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Giới và luật hình - hai phạm trù tưởng như chẳng có gì liên quan tới nhau, thậm chí có vẻ đối nghịch nhau. Một bên là những chế tài xử phạt các tội phạm hình sự - nghiêm khắc và lạnh lùng, còn một bên thì ít nhiều gắn với các vấn đề của phụ nữ - mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn. Song nếu không kết nối được hai thứ lại với nhau thì Bộ luật Hình sự sẽ mất đi ý nghĩa nhân văn và không còn là biểu tượng cho cán cân công lý được nữa. 

Mặt khác, sự “ráp nối’ trên cũng là để đáp ứng yêu cầu lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng các dự án luật theo quy định của Luật Bình đẳng giới và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với mong muốn sẽ tạo cầu nối để các vấn đề của thực tiễn được phản ảnh vào trong các điều luật, kết quả của việc soi xét Bộ luật Hình sự qua lăng kính giới đã cho thấy nhiều điều thú vị. 

Trước hết là những tin vui. Tuy ra đời từ năm 1999, vào thời điểm chưa ban hành Luật Bình đẳng giới nhưng vấn đề giới cũng đã được thể hiện khá sâu sắc trong Bộ luật Hình sự. Rất nhiều quy định của Bộ luật đã được lồng ghép giới ở các mức độ khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các quy định thể hiện nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật , không phân biệt nam, nữ trong xử lý tội phạm (bình đẳng về trách nhiệm pháp lý và bình đẳng trong truy cứu trách nhiệm hình sự...), nghĩa là không có ngoại lệ hay hạn chế đối với bất kỳ ai vì lý do giới tính...

Ở mức độ cao hơn, là các quy định bảo vệ phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có thai hay đang nuôi con nhỏ. Bảo vệ ở đây được thể hiện ở cả 2 phương diện, đối với phụ nữ là nạn nhân và cả đối với phụ nữ là tội nhân. Bộ luật Hình sự năm 1999 có nhiều điều quy định về các tội xâm phạm quyền của phụ nữ như nhóm tội xâm phạm tình dục, nhân phẩm, quyền tự do của phụ nữ..., xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, hành vi phạm tội đối với phụ nữ có thai là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự hoặc tình tiết định khung tăng nặng...Ngay cả đối với phụ nữ là tội nhân, luật pháp cũng ít nhiều “gượng nhẹ” hơn thông qua những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nếu người phạm tội là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi... 

Liên quan tới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự mà Quốc hội sẽ thông qua tại kỳ họp này (6/2009), nhận định chung lại không mấy phấn khởi bởi rõ ràng nhiều vấn đề đã bị bỏ qua chưa được phân tích từ góc nhìn giới. Một trong những mục đích sửa đổi lần này là để “cập nhật” những hành vi tội phạm mới phát sinh trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, công nghệ thông tin... Và vấn đề gây tranh cãi nhất chính là bổ sung những tội phạm nào? Hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Ban soạn thảo cho rằng cần phải bổ sung các tội danh mới, nhưng sẽ là vô lý nếu chúng ta chỉ chú tâm vào việc hình sự hoá kịp thời những hành vi vi phạm mới phát sinh còn những hành vi đã có từ trước những chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự thì lại bỏ qua trong lần sửa đổi này. Ví dụ như các hành vi bạo lực gia đình chẳng hạn. 

Nếu lập luận rằng phạm vi sửa đổi luật lần này chỉ tập trung đến những vấn đề bức xúc nhất, thì bạo lực gia đình cũng đang được coi là một “vấn đề bức xúc” và đây cũng chính là lý do để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua. Rõ ràng là để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật và cũng là để đảm bảo công bằng giới, những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cần được quy định thành các tội danh cụ thể trong Bộ luật hình sự.

Việc quy định Tội buôn bán người thành một tội danh chung thay cho Tội mua bán phụ nữ (Điều 119) và Tội mua bán trẻ em (Điều 120) xét trên bình diện giới là một bước tiến bộ và phù hợp với thực tế đã xuất hiện cả hành vi buôn bán nam giới. Đây cũng là việc nội luật hoá Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp buôn bán người bổ sung cho Công ước của Liên hiệp quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà Việt Nam đang xem xét phê chuẩn. Song để cấu thành tội phạm “buôn bán” cần hội tụ cả yếu tố “có mục đích vụ lợi”. Mà để chứng minh có trục lợi trong thực tế là rất khó, nhất là khi nạn nhân thường bị bọn buôn người khống chế. Không chứng minh được thì sẽ bỏ lọt tội phạm. Và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới phụ nữ nhiều hơn nam giới bởi trong đa số trườâng hợp vẫn là buôn bán phụ nữ. 

Đối với việc xoá bỏ hình phạt tử hình cho Tội hiếp dâm (Điều 111), câu hỏi về tác động giới cũng được đặt ra. Dù rằng đa số đều nhất trí với sửa đổi này theo một xu hướng chung là hạn chế đến mức tối thiểu việc áp dụng hình phạt tử hình. Tuy nhiên, do đặc thù phụ nữ là nạn nhân chủ yếu của loại tội phạm này nên cần có những nghiên cứu và phân tích sâu hơn về tác động giới của việc sửa đổi này.

Bộ luật Hình sự hiện hành có một điều luật nghe ra thì rất hay. Đó là Điều 130 - Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ. Thế nhưng, trên thực tế từ khi có tội danh này lại chưa có vụ việc nào được đưa ra xét xử. Liệu có nên có một điều luật chỉ để “cho hay” mà không khả thi như vậy hay thay vào đó là cụ thể hoá các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 10 của Luật Bình đẳng giới vào trong Điều luật này?

Mới chỉ “xới xáo” lên đã thấy có rất nhiều vấn đề. Và cuối cùng, là quy trình sửa đổi luật cũng gần như chưa “động chạm” tới lồng ghép giới. Vẫn còn thiếu một báo cáo hay một ý kiến chính thức từ phía Ban soạn thảo. Yêu cầu lồng ghép giới dường như đã bị “lãng quên” cho dù cơ sở pháp lý cho hoạt động này đã được luật định.
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